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STT HỌ VÀ TÊN ĐỆM TÊN
NGÀY 

SINH
SỐ BÁO DANH

KHỐI 

THI
LÝ DO KHÔNG HỢP LỆ GHI CHÚ

1 Nguyễn Thị Thủy 10/02/1996 NHSD1.12453 D1 Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin không xét tuyển khối D1

2 Văng Văn Quí 12/11/1995 DTTD1.32117 D1 Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin không xét tuyển khối D1

3 Hoàng Thị Thanh Hoài 06/03/1995 CKDD1.11407 D1 Học viện không xét tuyển NVBS từ kết quả thi hệ Cao đẳng

4 Trần Minh Thịnh 02/09/1996 PKHA.02516 A Không ghi thông tin xét tuyển

5 Đoàn Thị Hồng Hợp 20/11/1996 DMSA1.08641 A1
Điểm không đủ để xét tuyển vào ngành ĐH Marketing (13,5đ đã 

tính điểm ƯT)

6 Nguyễn Gia Bách 11/07/1996 BVHA.00214 A Không ghi thông tin xét tuyển
Có lệ phí 

kèm theo

7 Nguyễn Minh Hòa 16/06/1996 DHAA.10922 A Không ghi thông tin xét tuyển

8 Trần Quang Trường 14/09/1996 QSCA.02689 A Giấy chứng nhận KQ thi là bản photo

9 Lê Thị Hận 29/03/1996 HCSA.00194 A Không ghi thông tin xét tuyển

10 Nguyễn Thiị Thu Hương DDFD1.40716 D1
Giấy chứng nhận KQ thi đã bị cắt đi phần thông tin về diểm thi, 

nơi dự thi, đối tượng, khu vực,...chỉ có phần thông tin xét tuyển

SBD được 

ghi trên bìa 

phong bì bưu 

điện

11 Nguyễn Hoa Quỳnh Hương 04/02/1996 NHSA.01256 A Không ghi thông tin xét tuyển

12 Phan Anh Tuấn 05/01/1996 LBHA.04213 A Không ghi thông tin xét tuyển

13 Nguyễn Đình Chiến 01/05/1996 HTCA.12735 A Không ghi mã trường, mã ngành

14 Lê Đình Thành 10/01/1992 NHSA.04801 A Nguyện vọng xét vào Liên thông đại học chính quy
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15 Vũ Thái Hưng 06/10/1996 HCNA1.01276 A1 Không ghi thông tin xét tuyển
Có lệ phí 

kèm theo

16 Vũ Đình Lâm 16/05/1996 ANSA.01666 A Ghi sai mã trường (BVH)

17 Trần Thị Quỳnh Dao 08/08/1996 DMSD1.08452 D1
Tên ngành và mã ngành không khớp (Tên ngành: Marketing, mã 

ngành: D340301 là của Kế toán)

18 Nguyễn Thị Vân Anh 19/02/1993 BVHA1.04449 A1 Nguyện vọng xét vào Liên thông đại học chính quy

19 Nguyễn Trọng Nhân 01/06/1996 HCNA.00667 A Không ghi thông tin xét tuyển

20 Mai Anh Kiệt 05/03/1995 CSSA.03554 A Không ghi thông tin xét tuyển

21 Nguyễn Hữu Tuấn 19/08/1996 SPKA.10557 A Không ghi thông tin xét tuyển

22 Bùi Văn Bá 06/03/1995 QSKD1.06675 D1 Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin không xét tuyển khối D1
Có lệ phí 

kèm theo

23 Nguyễn Thị Hoa 10/02/1994 SPSD1.13590 D1 Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin không xét tuyển khối D1

24 Nguyễn Thị Trà My 04/04/1996 SGDD1.30892 D1 Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin không xét tuyển khối D1

25 Hà Hoàng Phương 25/07/1994 DQNA1.09919 A1
Điểm không đủ để xét tuyển vào ngành ĐH Quản trị kinh doanh 

(12,5đ đã tính điểm ƯT)

26 Nguyễn Văn Hải 21/12/1996 LBHA.01119 A Giấy chứng nhận kết quả thi là bản photo màu

27 Phan Thị Thu Hà 20/06/1996 NHSD1.10233 D1
Điểm không đủ để xét tuyển vào ngành ĐH Quản trị kinh doanh 

(12,5đ đã tính điểm ƯT)

28 Hoàng Nguyễn Ngọc Lâm 10/04/1995 BVSA1.00980 A1
Điểm không đủ để xét tuyển vào ngành CĐ Công nghệ thông tin 

(10,0đ đã tính điểm ƯT)

29 Phùng Minh Luận 22/05/1993 LBHA.02130 A Giấy chứng nhận kết quả thi là bản photo công chứng

30 Bùi Lý Hải Đăng 09/11/1996 HCNA1.01209 A1
Sai mã trường (BVH); điểm không đủ để xét tuyển vào ngành ĐH 

Công nghệ thông tin (15,5đ đã tính điểm ƯT)
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31 Nguyễn Văn Cường 26/09/1996 TGHA.00063 A
Điểm không đủ để xét tuyển vào ngành ĐH Kỹ thuật điện tử, 

truyền thông (15,5đ đã tính điểm ƯT)

32 Đỗ Thị Thanh Lộc 21/02/1996 QSKA.02541 A Giấy chứng nhận kết quả thi là bản photo màu

33 Nguyễn Văn Tú 26/01/1995 KHAA.07076 A Thông tin xét tuyển là của ĐH Thủy Lợi

34 Nguyễn Thị Xuân Tiền 16/10/1995 ANSD1.08859 D1
Giấy chứng nhận KQ thi đã bị cắt rời thành 2 phần, màu giấy, độ 

dày của 2 phần này là khác nhau

35 Nguyễn Thị Thanh Hằng 25/08/1996 KHAA1.10677 A1 Không ghi thông tin xét tuyển

36 Lê Ngọc Tịnh Tâm 14/06/1996 DMSA1.11144 A1 Không ghi thông tin xét tuyển

37 Lê Anh Phùng 28/11/1996 QSTA.03659 A Giấy chứng nhận kết quả thi là bản photo công chứng

38 Lương Hoàng Lâm 02/07/1996 MBSD1.09098 D1 Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin không xét tuyển khối D1

39 Trương Ngọc Gia Bình 05/04/1995 DTTA1.011192 A1
Điểm không đủ để xét tuyển vào ngành ĐH Quản trị kinh doanh 

(14,0đ đã tính điểm ƯT)

Có lệ phí 

kèm theo

40 Lê Thị Thu 20/10/1996 CKDA.07047 A Học viện không xét tuyển NVBS từ kết quả thi hệ Cao đẳng
Có lệ phí 

kèm theo

41 Nguyễn Đăng Quang 02/12/1993 DHYA.25813 A Hồ sơ xét tuyển vào hệ Liên thông đại học hệ chính quy

42 Hồ Xuân Sơn 26/06/1996 CSSA.05838 A Không ghi thông tin xét tuyển

43 Nguyễn Thành Công 16/09/1996 HCBA1.02109 A1 Giấy chứng nhận kết quả thi nghi là bản photo màu

44 Nguyễn Ngọc Đan Anh 17/01/1996 DMSD1.08425 D1 Cao đẳng ngành KT điện tử, truyền thông không xét tuyển khối D1
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45 Hoàng Thanh Tùng 16/06/1996 PCSA.02127 A Sai mã ngành ĐH Công nghệ thông tin


